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Stt Họ và tên  Năm sinh Đơn vị Số CCCD 

1 Lê Vinh 24/03/1971  
Xã Phong Mỹ, huyện Phong 

Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế 
046017007375 

2 
  

Hoàng Thị Hải Triều 
19/02/1983 

Thị trấn Phong Điền, huyện 

Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên 

Huế 

046183014521 

3 
Nguyễn Chánh 

Trường 
26/02/1984 

Xã Phong Mỹ, huyện Phong 

Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế 
046084011984 

4 Lê Văn Minh 25/2/1981 
Xã Phong Thu, huyện Phong 

Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế 
046081007142 

5 
Trương Công Thiên 

Nhật 
6/10/1999 

Xã Phong Xuân, huyện 

Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên 

Huế 

046099005442 

6 Hồ Long Thành 30/8/1986 

Xã Phong Xuân, huyện 

Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên 

Huế 

046086008903 

7 Thái Công Thức 1/1/1987 
Xã Phong Sơn, huyện Phong 

Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế 
046087016380 

8 Hoàng Thanh Tâm 6/10/1988 
Xã Phong An, huyện Phong 

Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế 
046088006526 

9 Nguyễn Đức Tân 19/01/1981 

Thị trấn Phong Điền, huyện 

Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên 

Huế 

046081012807 

10 Lê Văn Đạt 9/10/1982 
Xã Phong Thu, huyện Phong 

Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế 
046082014098 

11 Lê Văn Cảm 19/2/1987 

Xã Phong Chương, huyện 

Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên 

Huế 

046087020286 



12 Nguyễn Viết Tải 25/10/1994 

Thị trấn Phong Điền, huyện 

Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên 

Huế 

046099001145 

13 Bùi Thị Lâm 20/03/1985 
Xã Hải Sơn, huyện Hải Lăng, 

tỉnh Quảng Trị 
045185002837 

14 
Bùi Quang Hoàng 

Hải 
26/3/1986 

Xã Hải Phong, huyện Hải 

Lăng, tỉnh Quảng Trị 
045086003400 

15 Ngô Phước Ninh 30/10/1987 

Xã Phong Bình, huyện 

Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên 

Huế 

046087010889 

16 Nguyễn Hữu Bằng 20/02/1987 

Thị trấn Phong Điền, huyện 

Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên 

Huế 

045087000631 

17 
Nguyễn Đình Bảo 

Trấn 
24/05/1986 

Xã Phong Chương, huyện 

Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên 

Huế 

046086001868 

18 Phan Văn Hoan 6/12/1986 
Phường An Đôn, thị xã 

Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị 
045086000562 

19 Đặng Văn Kính 5/2/1982 
Xã Điền Hòa, huyện Phong 

Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế 
046082013715 

20 Châu Đình Chung 1/2/1975 
Xã Điền Lộc, huyện Phong 

Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế 
044075011894 

21 Cao Hữu Hải 12/12/1985 

UBND xã Điền Hải, huyện  

Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên 

Huế 

046085005723 

22 Văn Công Hoà 15/8/1981 
Xã Điền Hòa, huyện Phong 

Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế 
046081005573 

23 Nguyễn Văn Hữu 27/11/1977 
Xã Phong Mỹ, huyện Phong 

Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế 
045077000966 

24 Nguyễn Văn Dũng 9/10/1978 

Xã Phong Xuân, huyện 

Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên 

Huế 

046078010963 

25 Nguyễn Văn Phúc 7/7/1979 

Phường Hương Sơ, thành 

Phố Huế, tỉnh Thừa Thiên 

Huế 

046079013713 



26 Nguyễn Hồng Nhật 5/3/1981 

Xã Phong Hiền, huyện 

Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên 

Huế 

046081003818 

27 Hoàng Quốc Hoàn 20/6/1980 

Thị trấn Phong Điền, huyện 

Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên 

Huế 

042080001382 

28 Trần Thị Thúy 22/9/1981 
Xã Phong Thu, huyện Phong 

Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế 
046181002672 

29 Nguyễn Thanh Bắc 2/9/1988 
Xã Phong Hòa, huyện Phong 

Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế 
046088012244 

30 Hồ Viết Cảm 21/3/1982 

Thị trấn Phong Điền, huyện 

Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên 

Huế 

046082001348 

31 Đặng Văn Bảy 16/6/1985 
Xã Điền Hòa, huyện Phong 

Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế 
046085005793 

32 Hồ Phước Thuật 12/12/1985 
Xã Điền Hòa, huyện Phong 

Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế 
046085005889 

33 Phạm Văn Tiến 25/01/1982 

Xã Quảng Thái, huyện 

Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên 

Huế 

046082005501 

34 
Nguyễn Thị Mỹ 

Hương 
16/1/1983 

Xã Điền Hòa, huyện Phong 

Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế 
046183006576 

35 Trương Văn Lợi 20/5/1978 
Xã Điền Hải, huyện Phong 

Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế 
046078006143 

36 Nguyễn Xuân Trung 15/5/1982 
Xã Phong Hải, huyện Phong 

Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế 
046082008397 

37 Phan Thắng 2/12/1989 
Xã Điền Hải, huyện Phong 

Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế 
046089009092 

38 Phan Thân 15/7/1973 
Xã Điền Hải, huyện Phong 

Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế 
046073013367 

39 Võ Bẹp 1/1/1983 
Xã Điền Hải, huyện Phong 

Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế 
046083006778 
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